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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

Số: 102/2010/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 16 tháng 12 năm 2010


NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã
06 tháng cuối năm 2010 


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG KHÁNH

KHÓA I - KỲ HỌP THỨ 18
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;
Căn cứ Quyết định số 3699/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2010;
Căn cứ Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND ngày 21/12/2009 của HĐND thị xã về giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn, phân bổ chi ngân sách thị xã và thu, chi ngân sách phường, xã năm 2010;
Sau khi xem xét Tờ trình số 1350/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã 06 tháng cuối năm 2010; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND thị xã; ý kiến thảo luận của Đại biểu HĐND thị xã tại tổ và tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Nhất trí thông qua Tờ trình số 1350/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã về điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã 06 tháng cuối năm 2010 (Tờ trình kèm theo), như sau:
1. Điều chỉnh dự toán chi ngân sách:   
- Điều chỉnh giảm dự toán chi sự nghiệp y tế: 2.806.000.000 đồng chuyển trả về Trung tâm Y tế thị xã do tỉnh quản lý. 

- Điều chuyển giảm dự toán chi sự nghiệp môi trường năm 2010: 1.000.000.000 đồng sang chi thường xuyên.
- Các công trình xây dựng cơ bản chuyển nguồn từ năm 2009 qua năm 2010 quyết toán còn thừa 2.353.000.000 đồng để chi thường xuyên.
2. Về dự toán bổ sung thu ngân sách: 16.427.922.000 đồng, bao gồm; 

- Nguồn tỉnh bổ sung: 
14.643.922.000 đồng.

+ Trong cân đối: 

13.206.922.000 đồng.
+ Ngoài cân đối: 

  1.437.000.000 đồng.
- Nguồn tăng thu ngân sách thị xã: 1.784.000.000 đồng.

3. Bổ sung chi ngân sách thị xã năm 2010: 19.780.922.000 đồng, trong đó: Chi bổ sung ngân sách thị xã 15.270.486.261 đồng, chi bổ sung ngân sách phường, xã: 2.963.445.739 đồng, chi bổ sung tăng biên chế năm 2010: 110.000.000 đồng, chi xã hội hóa điện (ngoài cân đối) 1.437.000.000 đồng (kèm theo Tờ trình).
4. Sử dụng nguồn dự phòng ngân sách năm 2010: 4.161.570.000 đồng chi các hoạt động phòng chống dịch bệnh và nhiệm vụ phát sinh ngoài dự toán năm 2010 (kèm theo Tờ trình).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thị xã căn cứ quy định của pháp luật, hướng dẫn của cơ quan tài chính cấp trên và Nghị quyết này, thực hiện công khai điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã 06 tháng cuối năm 2010.
Điều 3. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Đại biểu HĐND thị xã thực hiện chức năng giám sát việc triển khai, thực hiện Nghị quyết này theo luật định.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 16 tháng 12 năm 2010.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành sau 07 ngày kể từ ngày được HĐND thị xã thông qua./.
	
	CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Nải


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

Số: 1350/TTr-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long Khánh, ngày 13 tháng 12 năm 2010


TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi
ngân sách thị xã 06 tháng cuối năm 2010

Căn cứ Nghị quyết số 87/2009/NQ-HĐND ngày 21/12/2009 của HĐND thị xã Long Khánh giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách trên địa bàn, phân bổ chi ngân sách thị xã và thu, chi ngân sách phường, xã năm 2010;

Căn cứ số bổ sung từ ngân sách tỉnh về nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn thị xã, cụ thể Quyết định số 2744/QĐ-UBND ngày 19/10/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ dự toán chi thường xuyên từ nguồn dự kiến vượt thu ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2010 cho các đơn vị khối tỉnh và các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Quyết định số 429/QĐ-STC ngày 26/10/2010 của Sở Tài chính Đồng Nai về việc giao bổ sung dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước đợt 2 năm 2010 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các quyết định của UBND tỉnh bổ sung sau kỳ họp HĐND tỉnh Đồng Nai; 

Để điều hành thu, chi ngân sách trên địa bàn thị xã giải quyết kịp thời những nhiệm vụ phát sinh, cần thiết; sau khi rà soát lại nguồn ngân sách thị xã, UBND thị xã Long Khánh trình HĐND thị xã khóa I, kỳ họp thứ 18 về nội dung điều chỉnh, bổ sung dự toán thu, chi ngân sách thị xã cho các cơ quan, đơn vị, phường, xã 06 tháng cuối năm 2010 như sau: 

I. Điều chỉnh giảm dự toán thu bổ sung, dự toán chi ngân sách thị xã năm 2010 sự nghiệp y tế: 2.806 triệu đồng.  

Căn cứ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 11/8/2010 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc điều chỉnh giảm dự toán sự nghiệp y tế tỉnh Đồng Nai năm 2010. Ngân sách thị xã điều chỉnh giảm chuyển về ngân sách tỉnh với số kinh phí 2.806 triệu đồng (do chuyển chức năng quản lý trạm y tế các xã, phường từ phòng Y tế sang Trung tâm Y tế thị xã).

II. Nguồn hiện có của ngân sách thị xã: 19.780 triệu 922 ngàn đồng.

1. Nguồn tăng thu ngân sách thị xã: 1.784 triệu đồng (số điều tiết từ nguồn tăng thu ngân sách năm 2010 là 13.156 triệu đồng, đã trình HĐND thị xã tại kỳ họp 06 tháng đầu năm 2010 bổ sung dự toán chi ngân sách 11.372 triệu đồng nguồn điều tiết từ tăng thu còn lại là 1.784 triệu đồng). 
2. Nguồn bổ sung chi ngân sách tỉnh (a + b): 14.643 triệu 922 ngàn đồng

a) Trong cân đối: 13.206 triệu 922 ngàn đồng sử dụng cho các nhiệm vụ chi hộ của tỉnh và bù đắp ngân sách thị xã do thiếu nguồn để cân đối chi các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn.

b) Ngoài cân đối: 1.437 triệu đồng.

- Hỗ trợ xã hội hóa công trình điện: 1.437 triệu đồng.    

3. Nguồn ngân sách thị xã: 3.353 triệu đồng
- Các công trình xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn chuyển tiếp sau khi thanh toán, thẩm tra phê duyệt quyết toán còn thừa 2.353 triệu đồng (để đảm bảo nguồn cân đối chi các nhiệm vụ phát sinh đề nghị bổ sung dự toán chi thường xuyên). 

- Điều chuyển, giảm dự toán sự nghiệp môi trường năm 2010: 1.000 triệu đồng (do các chương trình, đề án phục vụ công tác môi trường chưa thực hiện xong nên không thể thanh toán trong năm 2010, đề nghị bổ sung dự toán chi thường xuyên). 

III. Bổ sung dự toán chi ngân sách địa phương 06 tháng cuối năm 2010:  

UBND thị xã báo cáo trình HĐND thị xã về một số nội dung chi 06 tháng cuối năm như sau: 

1. Căn cứ nguồn để cân đối hiện có của ngân sách bổ sung dự toán chi ngân sách cho các cơ quan, đơn vị và UBND các phường, xã theo từng lĩnh vực


                                                                                                          ĐVT: Đồng  

	Chỉ tiêu 
	Tổng số tìền
	              Trong đó

	
	
	Giao kinh phí khoán tăng biên chế năm 2010 so với đầu năm
	Bổ sung ngân sách thị xã
	Trợ cấp ngân sách phường, xã

	Tổng chi (A + B)
	19.780.922.000
	110.000.000
	16.707.486.261
	2.963.435.739

	A. Chi trong cân đối
	18.343.922.000
	110.000.000
	15.270.486.261
	2.963.435.739

	Chi thường xuyên:
	18.343.922.000
	110.000.000
	15.270.486.261
	2.963.435.739

	- Chi sự nghiệp kinh tế  
	2.144.142.000
	-
	2.144.142.000
	-

	* Chi sự nghiệp kiến thiết thị chính
	1.864.374.000
	
	1.864.374.000
	

	* Chi sự nghiệp khoa học - công nghệ 
	279.768.000
	
	279.768.000
	

	- Chi sự nghiệp giáo dục                                        
	5.284.059.211
	
	5.284.059.211
	

	- Chi sự nghiệp đào tạo                                         
	643.000.000
	
	643.000.000
	

	- Chi sự nghiệp truyền thanh            
	393.043.000
	
	393.043.000
	

	- Chi sự nghiệp văn hóa - thông tin
	677.727.054
	
	677.727.054
	

	- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao
	314.060.000
	
	314.060.000
	

	- Chi đảm bảo xã hội
	2.295.800.000
	
	2.144.000.000
	151.800.000

	- Chi quản lý hành chính
	5.576.216.535
	110.000.000
	2.947.423.296
	2.518.793.239

	+ Chi quản lý Nhà nước                                          
	3.531.532.296
	110.000.000
	1.637.532.296
	1.784.000.000

	+ Chi ngân sách Đảng
	1.187.198.000
	
	811.198.000
	376.000.000

	+ Chi đoàn thể 
	726.507.000
	
	446.507.000
	280.000.000

	+ Các hội, tổ chức xã hội  
	130.979.239
	
	52.186.000
	78.793.239

	- Chi an ninh -  quốc phòng
	717.369.000
	
	487.369.000
	230.000.000

	+ Quốc phòng                                                          
	481.095.000
	
	331.095.000
	150.000.000

	- Chi khác
	298.505.200
	
	235.662.700
	62.842.500

	B. Chi ngoài cân đối (quản lý qua ngân sách)
	1.437.000.000
	
	1.437.000.000
	

	Chi hỗ trợ đầu tư công trình xây dựng điện cho xã Xuân Lập 
	1.437.000.000
	
	1.437.000.000
	


Chi bổ sung cho các trường thuộc sự nghiệp giáo dục (Phụ lục số 01 đính kèm).

Chi bổ sung cho các cơ quan, đơn vị (Phụ lục số 02 đính kèm).
Chi hỗ trợ ngân sách phường, xã theo nội dung chi (Phụ lục số 03 đính kèm).

2. Sử dụng nguồn dự phòng: (Phụ lục số 04 đính kèm)
a) Dự toán dự phòng ngân sách: 4.161 triệu 670 ngàn đồng. 

b) Chi dự phòng ngân sách cho các hoạt động: 4.161.570.000 đồng.
- Chi cho các hoạt động phòng, chống dịch cúm gia cầm, gia súc, phòng chống dịch hại cây trồng, vật nuôi năm 2010 và hỗ trợ kinh phí tiêu hủy bắt buộc cho người chăn nuôi heo bị bệnh tai xanh: 1.776 triệu 440 ngàn đồng.

- Chi mua sắm trang thiết bị trạm phát sóng đài truyền thanh 06 phường: 1.001.061.000 đồng.

- Chi phục vụ Đại hội Đảng các cấp 1.384.069.000 đồng.  

IV. Dự toán thu, chi ngân sách thị xã năm 2010 sau khi điều chỉnh, bổ sung:  

A. Dự toán thu ngân sách địa phương: 268.801.000.000 đồng

1. Dự toán thu cân đối ngân sách: 215.655.000.000 đồng. 

- Thu điều tiết cân đối ngân sách: 61.576.000.000 đồng.

- Thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh: 131.972.000 đồng.

- Điều chỉnh giảm thu bổ sung sự nghiệp y tế: - 2.806.000.000 đồng.

- Thu chuyển nguồn: 21.003.000.000 đồng.

- Thu kết dư: 3.910.000.000 đồng.  

2. Dự toán thu quản lý qua ngân sách: 53.146.000.000 đồng.

- Thu bổ sung ngân sách cấp tỉnh: 33.937.000.000 đồng.

- Thu điều tiết tiền sử dụng đất: 7.500.000.000 đồng.

- Thu nguồn huy động đóng góp: 3.300.000.000 đồng.

- Thu chuyển nguồn: 6.884.000.000 đồng.

- Thu kết dư: 1.525.000.000 đồng.  

B. Dự toán chi ngân sách thị xã: 240.624.822.000 đồng, gồm: 

1. Dự toán chi đầu năm ngân sách thị xã: 203.847.900.000 đồng. 

2. Điều chỉnh giảm, điều chuyển giảm dự toán chi ngân sách thị xã: 3.806.000.000 đồng.

3. Bổ sung dự toán chi ngân sách thị xã: 40.582.922.000 đồng.

- Bổ sung chi 06 tháng đầu năm: 15.802.000.000 đồng

- Bổ sung chi 06 tháng cuối năm: 24.780.922.000 đồng, trong đó:

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 6.437.000.000 đồng.

+ Chi thường xuyên: 18.343.922.000 đồng. 

UBND thị xã kính trình HĐND thị xã khóa I, kỳ họp thứ 18 xem xét, quyết định./.

	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Q. CHỦ TỊCH

Lê Văn Thư


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục số 01
DANH SÁCH BỔ SUNG CÁC TRƯỜNG CUỐI NĂM 2010

(Kèm theo Tờ trình số 1350/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã Long Khánh)



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ĐVT: Đồng

	S

T

T
	Nội dung
	Tổng cộng
	Trong đó

	
	
	
	Nâng bậc lương thường xuyên 2009
	Nâng bậc lương thường xuyên 2010

(đợt 1)
	Khen thưởng tăng lên theo Nghị định số 42/2010/

NĐ-CP
	Kinh phí tinh giản biên chế,

trợ cấp

thôi việc
	Kinh phí

tinh giản biên chế
	Kinh phí trợ cấp

thôi việc
	Trợ cấp giáo viên đi học tự túc đã cấp bằng

tốt nghiệp
	Bảo hiểm y tế

học sinh năm 2010

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	TỔNG CỘNG
	5.284.059.211
	617.584.909
	719.940.091
	155.640.000
	1.510.894.211
	1.174.699.000
	336.195.211
	1.530.000.000
	750.000.000

	1
	Trường Mầm non Hoa Hồng
	18.558.783
	 
	     8.998.783 
	       4.560.000 
	                     -   
	 
	 
	      5.000.000 
	 

	2
	Trường Mầm non Tuổi Thơ
	81.347.910
	    10.005.130 
	   30.633.930 
	       2.280.000 
	     18.428.850 
	 
	    18.428.850 
	    20.000.000 
	 

	3
	Trường Mẫu giáo Thanh An
	102.266.320
	    16.891.924 
	   12.384.596 
	       3.600.000 
	     29.389.800 
	
	    29.389.800 
	    40.000.000 
	 

	4
	Trường Mẫu giáo An Bình
	166.389.675
	    29.086.233 
	   25.188.442 
	       4.080.000 
	     53.035.000 
	    53.035.000 
	
	    55.000.000 
	 

	5
	Trường Mẫu giáo Xuân Thanh 
	28.365.000
	      4.392.869 
	   10.114.131 
	       1.440.000 
	      2.418.000 
	 
	      2.418.000 
	    10.000.000 
	 

	6
	Trường Mẫu giáo Xuân Tân
	19.327.145
	      6.749.876 
	     6.137.269 
	       1.440.000 
	                     -   
	 
	 
	      5.000.000 
	 

	7
	Trường Mẫu giáo Phú Bình
	10.943.584
	 
	     4.503.584 
	       1.440.000 
	                     -   
	 
	 
	      5.000.000 
	 

	8
	Trường Mẫu giáo Xuân Lập
	11.764.858
	 
	   10.444.858 
	1.320.000
	                     -   
	 
	 
	 
	 

	9
	Trường Mầm non Ánh Dương
	92.645.686
	    21.327.599 
	   14.308.587 
	       2.520.000 
	      4.489.500 
	 
	      4.489.500 
	    50.000.000 
	 

	10
	Trường Mầm non Sơn Ca
	22.400.000
	 
	 
	       2.400.000 
	                    -   
	 
	 
	    20.000.000 
	 

	11
	Trường Mẫu giáo Bảo Quang
	93.269.916
	      2.249.241 
	     9.882.675 
	       1.560.000 
	     54.578.000 
	    54.578.000 
	 
	    25.000.000 
	 

	12
	Trường Mầm non 19/5
	139.159.125
	 
	   41.632.125 
	4.320.000
	     78.207.000 
	    78.207.000 
	 
	    15.000.000 
	 

	13
	Trường Mầm non Sen Hồng
	82.040.000
	 
	 
	       2.520.000 
	     69.520.000 
	    53.168.000 
	    16.352.000 
	    10.000.000 
	 

	14
	Trường Mầm non An Lộc 
	214.789.173
	 
	   16.942.447 
	       3.480.000 
	   139.366.726 
	  125.613.000 
	    13.753.726 
	    55.000.000 
	 

	15
	Trường Mầm non Sao Mai
	122.976.037
	      8.069.515 
	   11.193.072 
	       1.680.000 
	     87.033.450 
	    49.464.000 
	    37.569.450 
	    15.000.000 
	 

	16
	Trường Mầm non Hoa Sen
	88.442.485
	 
	   14.817.485 
	       1.560.000 
	     47.065.000 
	    47.065.000 
	 
	    25.000.000 
	 

	17
	Trường Mầm non Hàng Gòn
	16.920.000
	 
	 
	       1.920.000 
	                     -   
	 
	 
	    15.000.000 
	 


	18
	Trường Mẫu giáo Vành Khuyên
	20.491.040
	 
	   12.415.440 
	          360.000 
	       2.715.600 
	 
	      2.715.600 
	      5.000.000 
	 

	19
	Trường Tiểu học Lê Thị Hồng Gấm
	1.080.000
	 
	 
	       1.080.000 
	                     -   
	 
	 
	 
	 

	20
	Trường Tiểu học Bàu Sen
	68.865.450
	    16.385.450 
	     6.400.000 
	       1.080.000 
	                     -   
	 
	 
	    45.000.000 
	 

	21
	Trường Tiểu học Kim Đồng
	338.684.688
	    46.193.447 
	   12.829.641 
	       5.520.000 
	   204.141.600 
	  170.328.000 
	    33.813.600 
	    70.000.000 
	 

	22
	Trường Tiểu học Long Khánh 
	101.507.000
	 
	 
	       3.600.000 
	     62.907.000 
	    62.907.000 
	 
	    35.000.000 
	 

	23
	Trường Tiểu học Phan Chu Trinh
	99.027.204
	    12.365.516 
	   10.072.688 
	       1.440.000 
	     45.149.000 
	    45.149.000 
	 
	    30.000.000 
	 

	24
	Trường Tiểu học Hòa Bình
	154.526.639
	    45.580.377 
	     8.066.262 
	       5.880.000 
	                     -   
	 
	 
	    95.000.000 
	 

	25
	Trường Tiểu học Trần Phú
	109.770.960
	   11.374.055 
	     5.036.905 
	      1.440.000 
	     71.920.000 
	    71.920.000 
	 
	    20.000.000 
	 

	26
	Trường Tiểu học Lê Văn Tám
	73.361.125
	    29.521.125 
	 
	       3.840.000 
	                     -   
	 
	 
	    40.000.000 
	 

	27
	Trường Tiểu học Xuân Trung
	60.859.551
	 
	   17.637.301 
	1.800.000 
	     16.422.250 
	 
	    16.422.250 
	    25.000.000 
	 

	28
	Trường Tiểu học Lý Tự Trọng
	178.897.990
	    69.217.990 
	 
	       4.680.000 
	                     -   
	 
	 
	  105.000.000 
	 

	29
	Trường Tiểu học Nguyễn Du
	71.423.100
	    18.734.100 
	   21.129.000 
	       1.560.000 
	                     -   
	 
	 
	    30.000.000 
	 

	30
	Trường Tiểu học Nguyễn Huệ
	89.065.508
	 
	   31.946.258 
	       3.000.000 
	     29.119.250 
	    27.203.000 
	      1.916.250 
	    25.000.000 
	 

	31
	Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh
	113.894.130
	    24.713.510 
	   29.980.620 
	       4.200.000 
	                     -   
	 
	 
	    55.000.000 
	 

	32
	Trường Tiểu học Lê Lợi
	166.732.406
	    28.960.181 
	 
	       3.000.000 
	     39.772.225 
	 
	    39.772.225 
	    95.000.000 
	 

	33
	Trường Tiểu học Trưng Vương
	177.515.145
	    18.494.448 
	   22.410.197 
	        4.20.000 
	     38.490.500 
	    28.088.000 
	    10.402.500 
	    95.000.000 
	 

	34
	Trường Tiểu học Hùng Vương
	89.906.134
	 
	   27.746.134 
	      2.160.000 
	                     -   
	 
	 
	    60.000.000 
	 

	35
	Trường Tiểu học Phú Bình
	24.621.254
	 
	     7.701.254 
	       1.920.000 
	                     -   
	 
	 
	    15.000.000 
	 

	36
	Trường Tiểu học Xuân Lập
	171.440.000
	    42.000.000 
	   20.000.000 
	       4.440.000 
	                     -   
	 
	 
	  105.000.000 
	 

	37
	Trường Tiểu học Bảo Vinh
	51.800.000
	 
	 
	       1.800.000 
	                     -   
	 
	 
	    50.000.000 
	 

	38
	Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh
	49.476.748
	    17.357.640 
	     5.799.108 
	1.320.000
	                     -   
	 
	 
	    25.000.000 
	 

	39
	Trường Trung học cơ sở Lê Quý Đôn
	81.301.761
	 
	   45.061.761 
	       6.240.000 
	                     -   
	 
	 
	    30.000.000 
	 

	40
	Trường Trung học cơ sở Hồ Thị Hương
	226.817.590
	    58.606.459 
	   47.381.131 
	    11.760.000 
	     99.070.000 
	    99.070.000 
	                   -   
	    10.000.000 
	 

	41
	Trường Trung học cơ sở Nguyễn Trãi
	258.523.247
	 
	   65.143.587 
	       9.000.000 
	   169.379.660 
	  151.598.000 
	    17.781.660 
	    15.000.000 
	 

	42
	Trường Trung học cơ sở Ngô Quyền
	151.062.800
	 
	   31.058.000 
	       3.840.000 
	   106.164.800 
	    57.306.000 
	    48.858.800 
	    10.000.000 
	 

	43
	Trường Trung học cơ sở Bảo Quang
	49.638.751
	  21.158.751 
	 
	       3.480.000 
	                     -   
	 
	 
	    25.000.000 
	 

	44
	Trường Trung học cơ sở Xuân Lập
	63.664.373
	    20.004.715 
	   24.579.658 
	       4.080.000 
	                     -   
	 
	 
	    15.000.000 
	 

	45
	Trường Trung học cơ sở Xuân Tân
	67.353.570
	    24.462.806 
	   13.040.439 
	       4.920.000 
	     14.930.325 
	 
	    14.930.325 
	    10.000.000 
	 

	46
	Trường Trung học cơ sở Hàng Gòn
	36.012.459
	    13.681.952 
	     6.837.507 
	       3.960.000 
	       1.533.000 
	 
	      1.533.000 
	    10.000.000 
	 

	47
	Trường Trung học cơ sở  Lê A
	57.018.673
	 
	   17.770.998 
	3.600.000
	     25.647.675 
	 
	    25.647.675 
	    10.000.000 
	 

	48
	Trường Trung học cơ sở Chu Văn An
	6.202.328
	 
	     2.842.328 
	3.360.000
	                     -   
	 
	 
	 
	 

	49
	Trường Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân
	11.911.890
	 
	     9.871.890 
	2.040.000
	                     -   
	 
	 
	 
	 

	50
	Bảo hiểm Xã hội thị xã Long Khánh
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	  750.000.000 


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục số 02

DANH SÁCH BỔ SUNG KINH PHÍ CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CUỐI NĂM 2010 

(Kèm theo Tờ trình số 1350/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã)



	
	
	
	ĐVT: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Nội dung
	Số tiền

	
	 
	Tổng cộng
	10.096.427.050

	1
	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	 
	331.095.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ luyện tập chỉ huy có phần thực binh Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	331.095.000

	2
	Công an thị xã
	 
	156.274.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí định giá tố tụng hình sự, xác minh thu vật chứng, mua sắm tài sản cố định
	86.250.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí phục vụ hội nghị tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết số 09/CP
	15.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày toàn dân phòng cháy chữa cháy
	36.724.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí bảo đảm an ninh - trật tự hội nghị Đại biểu và Đại hội Đảng bộ thị xã
	11.250.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 
	7.050.000

	
	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
	 
	1.747.532.296

	3
	Văn phòng HĐND và UBND
	 
	518.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí soạn thảo văn bản pháp luật 06 tháng cuối năm 2010
	18.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động Ủy ban nhân dân và Văn phòng năm 2010
	280.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động Hội đồng nhân dân thị xã năm 2010
	220.000.000

	4
	Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
	 
	55.030.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí cấp quà tết trung thu cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
	46.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí đưa đoàn đối tượng cách mạng đi viếng thăm lăng Bác
	9.030.000

	5
	Phòng Y tế
	 
	64.360.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tiếp đoàn y, bác sỹ Bệnh viện Sài Gòn về khám bệnh
	9.360.000

	
	 
	Giao kinh phí tự chủ tăng 01 biên chế theo dự toán đầu năm
	55.000.000

	6
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	 
	109.060.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ công tác chuyên môn, kinh tế hợp tác xã
	53.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí cho Hội đồng Định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản tịch thu sung công 06 tháng cuối năm
	20.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí thực hiện ứng dụng tin học vào công tác quản lý tài chính
	36.060.000

	7
	Phòng Kinh tế
	 
	83.985.200

	
	 
	Bổ sung kinh phí hợp đồng đăng tin trên báo Thanh tra Chính phủ
	8.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý, kinh doanh và khai thác chợ
	2.600.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí sửa kho bảo quản vật tư, trang thiết bị, phòng chống thiên tai
	14.799.200

	
	 
	Bổ sung kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP
	58.586.000

	8
	Phòng Quản lý đô thị
	 
	16.426.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí dự hội nghị, hội thảo về đô thị tại Hà Nội
	16.426.000

	9
	Thanh tra thị xã
	 
	196.045.096

	
	 
	Bổ sung chi tăng biên chế, hoạt động và may trang phục ngành
	121.357.096

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ các hoạt động thanh tra phòng chống tham nhũng, lãng phí
	31.600.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân về đề án xây dựng chợ Long Khánh
	18.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ công tác thanh tra về thực hiện nhiệm vụ an ninh - quốc phòng
	6.500.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phục vụ công tác tiếp dân đông người, phức tạp
	6.700.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí dự hội nghị phòng chống tham nhũng tại Hà Nội
	11.888.000

	10
	Phòng Nội vụ 
	 
	496.974.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức rà soát các cơ sở vật chất, đất đai liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo do các cơ quan Nhà nước quản lý trên địa bàn thị xã
	4.500.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí khen thưởng năm 2010
	414.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí đưa đoàn đại biểu dự Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai 
	2.725.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí mở lớp bồi dưỡng văn thư - lưu trữ 
	10.946.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP
	64.803.000

	11
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	 
	59.490.000

	
	 
	Bổ sung khen thưởng cho các tập thể và cá nhân 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2009 - 2010
	47.580.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tiếp đoàn nghiên cứu thực tế lớp bồi dưỡng Hiệu trưởng trường phổ thông theo chương trình liên kết Việt Nam - Singapore
	4.500.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức kỷ niệm 28 năm ngày Nhà giáo Việt Nam
	7.410.000

	12
	Phòng Tư pháp
	 
	93.162.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tuyên truyền Luật Lý lịch tư pháp và các quy định của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội
	7.306.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền, tập huấn hướng dẫn một số quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng
	15.066.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
	24.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở
	46.790.000

	13
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	 
	55.000.000

	
	 
	Giao kinh phí tự chủ tăng 01 biên chế theo dự toán đầu năm
	55.000.000

	
	KHỐI ĐẢNG
	 
	811.198.000

	14
	Văn phòng Thị ủy
	 
	811.198.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động
	600.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2010"
	84.410.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên trang thông tin điện tử thị xã năm 2010
	126.788.000

	
	TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI (đoàn thể)
	 
	446.507.000

	15
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã 
	 
	258.774.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí đi tham quan Hà Nội Ban Liên lạc đội Du kích mật ấp Bảo Vinh A
	194.040.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí đi tham quan về nguồn
	3.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức tổng kết 10 năm cuộc vận động Ngày vì người nghèo 
	8.634.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức họp mặt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam
	23.100.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động
	30.000.000

	16
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	 
	71.773.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí học tập kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng phụ nữ dân tộc
	35.240.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	16.350.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ II của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam
	2.797.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí đi tham quan nước ngoài cho cán bộ hội chủ chốt, theo chủ trương của tỉnh
	4.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí sơ kết 04 năm thực hiện cuộc vận động "Học tập làm theo tấm gương Hồ Chí Minh"
	7.678.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổng kết phong trào năm 2010
	5.708.000

	17
	Hội Cựu chiến binh
	 
	44.330.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tặng quà 02 đồng chí đi dự lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long Hà Nội
	2.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổng kết 10 năm Hội Cựu chiến binh thị xã
	11.960.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí Cựu chiến binh Đại đội 8 họp mặt nhân kỷ niệm ngày 27/7/2010
	5.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động của Chi bộ năm 2010
	3.370.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí khen thưởng tặng kỷ niệm chương 
	22.000.000

	18
	Hội Nông dân
	 
	56.750.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hội chợ thiết bị và thương mại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam - Đồng Nai năm 2010
	28.850.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam
	13.020.000

	19
	Thị Đoàn
	 
	14.880.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tham dự liên hoan thanh niên Việt Nam - Trung Quốc
	4.960.000

	
	CÁC HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI, KHÁC
	 
	52.186.000

	20
	Hội Chữ thập đỏ
	 
	13.486.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức các đợt hiến máu nhân đạo 
	9.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí khám lọc và mổ mắt cho người nghèo
	4.486.000

	21
	Hội Người mù thị xã
	 
	33.700.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội nhiệm kỳ III (2010 - 2015)
	31.200.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí học chữ Braille
	2.500.000

	22
	Câu Lạc bộ cán bộ hưu trí
	 
	5.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổng kết năm 2010
	5.000.000

	
	SỰ NGHIỆP KINH TẾ
	 
	2.144.142.000

	
	Sự nghiệp kiến thiết thị chính
	1.864.374.000

	23
	Phòng Quản lý đô thị
	 
	1.856.922.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí kiến thiết thị chính
	1.000.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí quy hoạch chi tiết Khu tái định cư xã Xuân Tân
	105.000.000

	
	 
	Hỗ trợ xe 3 - 4 bánh thô sơ
	95.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô thị mới tại xã Xuân Tân
	656.922.000

	24
	Đội Thanh tra Xây dựng
	 
	7.452.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí lương và hoạt động
	7.452.000

	
	Sự nghiệp khoa học - công nghiệp
	 
	279.768.000

	25
	Phòng Kinh tế
	Bổ sung kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ
	279.768.000

	
	SỰ NGHIỆP ĐẢM BẢO XÃ HỘI
	 
	2.144.000.000

	26
	Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội
	Bổ sung kinh phí đảm bảo xã hội
	2.144.000.000

	
	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
	 
	677.727.054

	27
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	 
	232.140.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức hội thi tiếng hát xã viên và người lao động thị xã lần thứ I
	41.890.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức hội thi thể thao các dân tộc thiểu số năm 2010
	40.250.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ thị xã lần II
	150.000.000

	28
	Phòng Văn hóa và Thông tin
	 
	445.587.054

	
	 
	Bổ sung kinh phí trang trí tham gia triển lãm phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai
	29.851.750

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức Hội nghị tổng kết về "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc" trên địa bàn thị xã giai đoạn 2005 - 2010
	13.011.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền lắp đặt, đổi biển tên đường trên địa bàn thị xã Long Khánh
	100.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí trang trí phục vụ Đại hội Đảng bộ thị xã lần II
	151.080.304

	
	 
	Bổ sung kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP
	151.644.000

	
	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC - THỂ THAO
	 
	314.060.000

	29
	Trung tâm Văn hóa - Thể thao
	 
	314.060.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí Đại hội Thể dục - Thể thao năm 2010 
	309.060.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí khen thưởng đột xuất Đội bóng chuyền thị xã
	5.000.000

	
	SỰ NGHIỆP TRUYỀN THANH
	 
	393.043.000

	30
	Đài Truyền thanh
	 
	393.043.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí trang bị máy phát sóng FM, sửa chữa 26 bộ máy thu không dây
	243.043.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động thường xuyên và chuyên môn ngành năm 2010
	150.000.000

	
	SỰ NGHIỆP ĐÀO TẠO
	 
	643.000.000

	31
	Phòng Nội vụ
	 
	 

	
	
	Bổ sung kinh phí đào tạo năm 2010
	427.000.000

	32
	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
	 
	 

	
	 
	Bổ sung kinh phí lớp học ngoại ngữ cho một số cán bộ trong diện ngân sách đài thọ kinh phí đào tạo và các cán bộ của các Ban xây dựng Đảng
	66.000.000

	33
	Trung tâm Dạy nghề
	Chuyển giao đào tạo dạy nghề nông thôn
	150.000.000

	
	CÁC ĐƠN VỊ KHÁC
	 
	235.662.700

	34
	Chi cục Thống kê
	 
	16.293.500

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động 06 tháng cuối năm 2010
	16.293.500

	35
	Tòa án nhân dân Long Khánh
	 
	34.593.500

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí xét xử án quý I/2010
	11.500.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí mở phiên tòa lưu động
	3.078.500

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí xét xử án quý II/2010
	12.250.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí mở phiên tòa lưu động
	4.126.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí mở phiên tòa lưu động
	3.639.000

	36
	Liên đoàn Lao động Long Khánh
	 
	58.073.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí đại hội Công đoàn thị xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2010 - 2015
	25.208.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí kỷ niệm 81 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam
	6.000.000

	
	 
	Hỗ trợ hoạt động và Chương trình 05 phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
	26.865.000

	37
	Viện Kiểm sát nhân dân Long Khánh
	 
	20.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí hoạt động, sửa chữa nhà vệ sinh
	20.000.000

	38
	Chi cục Thuế Long Khánh
	 
	30.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí kiểm tra, rà soát, đôn đốc các nguồn thu thuế cuối năm để thu vượt dự toán tỉnh giao
	30.000.000

	39
	Ban Quản lý chợ Long Khánh
	 
	56.702.700

	
	 
	Bổ sung kinh phí di dời chợ
	12.460.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tinh giản biên chế theo Nghị định số 132/2007/NĐ-CP
	18.242.700

	
	 
	Bổ sung kinh phí hoạt động năm 2010
	20.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí xây dựng điểm để phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chợ tạm
	6.000.000

	40
	Kho bạc Nhà nước Long Khánh
	Hỗ trợ kinh phí khóa sổ và quyết toán năm 2010
	20.000.000


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục số 03

DANH SÁCH HỖ TRỢ NGÂN SÁCH PHƯỜNG, XÃ CUỐI NĂM 2010
(Kèm theo Tờ trình số 1350/TTr-UBND ngày 16/12/2010 của UBND thị xã)



	
	
	
	ĐVT: Đồng

	STT
	Tên đơn vị
	Nội dung
	Trợ cấp ngân sách phường, xã

	
	
	
	

	 
	Cộng
	 
	       2.963.445.739 

	1
	UBND phường Xuân An
	 
	          192.197.650 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            23.856.400 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	            18.341.250 

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	150.000.000

	2
	UBND phường Xuân Hòa
	 
	          307.380.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí phụ cấp thu hút
	              4.380.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí mai táng phí
	              7.000.000 

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	296.000.000

	3
	UBND phường Xuân Thanh
	 
	          368.996.764 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	              3.542.500 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	            34.664.240 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí phụ cấp thu hút
	            11.930.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nâng lương thường xuyên
	13.860.024

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	305.000.000

	4
	UBND phường Xuân Trung
	 
	            89.925.100 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            10.344.100 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	              9.581.000 

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	70.000.000

	5
	UBND phường Xuân Bình
	 
	          298.005.725 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	              5.694.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	            20.536.725 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí phụ cấp thu hút
	5.475.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí mai táng phí
	              7.300.000 

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	          259.000.000 

	6
	UBND xã Bàu Trâm
	 
	          384.392.067 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí phòng dịch
	            93.000.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	            45.667.399 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nâng lương thường xuyên
	            26.164.668 

	 
	 
	Hỗ trợ mai táng phí
	 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí thuê trụ sở
	49.200.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí cho học sinh nghèo
	104.360.000

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí vệ sinh môi trường
	16.000.000

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	50.000.000

	7
	UBND xã Bàu Sen
	 
	          103.226.200 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            61.206.700 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí phụ cấp thu hút
	            12.019.500 

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	30.000.000

	8
	UBND xã Hàng Gòn
	 
	          122.321.790 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            43.117.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nâng lương thường xuyên
	            17.524.790 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí phụ cấp thu hút
	11.680.000

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	50.000.000

	9
	UBND xã Xuân Tân
	 
	          113.244.004 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            29.305.250 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nâng lương thường xuyên
	              5.792.754 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí học tập bồi dưỡng kiến thức tam nông tại Trung Quốc
	            13.146.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí học tập kinh nghiệm kinh tế tập thể
	5.000.000

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	60.000.000

	10
	UBND xã Xuân Lập
	 
	          118.469.500 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            40.738.990 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	            27.730.510 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí phụ cấp thu hút
	 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí phụ cấp Đảng ủy viên
	 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nâng lương thường xuyên
	 

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	50.000.000

	11
	UBND xã Suối Tre
	 
	            94.260.705 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            61.948.525 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	            11.643.500 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nâng lương thường xuyên
	20.668.680

	12
	UBND xã Bảo Quang
	 
	          205.951.037 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            27.375.400 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	              4.862.225 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nâng lương thường xuyên
	            64.083.412 

	 
	 
	Hỗ trợ mai táng phí
	            10.150.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí phụ cấp thu hút
	19.480.000

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	80.000.000

	13
	UBND xã Bảo Vinh
	 
	          130.288.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            25.101.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nâng lương thường xuyên
	            25.187.000 

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	            80.000.000 

	14
	UBND xã Bình Lộc
	 
	          186.988.660 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí nghỉ việc một lần
	            12.939.100 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	            15.289.560 

	 
	 
	Hỗ trợ phụ cấp thu hút
	8.760.000

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	150.000.000

	15
	UBND phường Phú Bình
	 
	          141.000.000 

	 
	 
	Hỗ trợ mất cân đối điều tiết từ nguồn thu khách quan do UBND thị xã giao 
	          134.000.000 

	 
	 
	Hỗ trợ kinh phí quỹ lương
	              7.000.000 


	ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ LONG KHÁNH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Phụ lục số 04
DANH SÁCH  SỬ DỤNG NGUỒN DỰ PHÒNG NĂM 2010 BỔ SUNG
CHO CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ VÀ PHƯỜNG, XÃ

(Kèm theo Tờ trình số 1350/TTr-UBND ngày 13/12/2010 của UBND thị xã)


	
	
	
	ĐVT: Đồng

	STT
	Đơn vị
	Nội dung
	Tổng số

	
	 
	Tổng cộng
	4.161.570.000

	1
	Ban Chỉ huy Quân sự thị xã
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ Quân sự thị xã
	6.750.000

	2
	Phòng Tài chính - Kế hoạch
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.420.000

	3
	Phòng Tài nguyên và Môi trường
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.840.000

	4
	Phòng Kinh tế
	 
	1.776.440.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí tiêm phòng gia súc, gia cầm và chống dịch hại cây trồng, vật nuôi
	354.260.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phòng chống lụt bão hạn hán, giảm nhẹ thiên tai năm 2010
	30.320.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí phòng chống dịch heo tai xanh
	80.000.000

	
	 
	Bổ sung kinh phí hỗ trợ heo tai xanh 
	1.666.120.000

	5
	Phòng Quản lý đô thị
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.780.000

	6
	Phòng Nội vụ
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.360.000

	7
	Phòng Giáo dục và Đào tạo
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.610.000

	8
	Hội Liên hiệp Phụ nữ
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.600.000

	9
	Hội Cựu chiến binh
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.385.000

	10
	Hội Chữ thập đỏ
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.480.000

	11
	Thị Đoàn
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.660.000

	12
	Trung tâm Phát triển Quỹ đất
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	3.200.000

	13
	Liên đoàn Lao động Long Khánh
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.360.000

	14
	Đội Quản lý thị trường số 06
	Hỗ trợ kinh phí dịch heo tai xanh
	50.000.000

	15
	Chi cục Thuế Long Khánh
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	6.900.000

	16
	Văn phòng Thị ủy
	Bổ sung kinh phí Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2010 - 2015
	532.600.000

	17
	Đài Truyền thanh
	Bổ sung kinh phí lắp đặt trạm phát sóng 06 phường
	1.001.061.000

	18
	Ban Quản lý chợ Long Khánh
	Bổ sung kinh phí Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	2.195.000

	19
	UBND phường Phú Bình
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	21.290.000

	20
	UBND phường Xuân An
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	19.480.000

	21
	UBND phường Xuân Bình
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	50.250.000

	22
	UBND phường Xuân Hòa
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	39.390.000

	23
	UBND phường Xuân Thanh
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	37.037.000

	24
	UBND phường Xuân Trung
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	30.112.000

	25
	UBND xã Bàu Sen
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	19.480.000

	26
	UBND xã Bàu Trâm
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	19.118.000

	27
	UBND xã Bảo Quang
	 
	120.928.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí dịch heo tai xanh
	100.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	20.928.000

	28
	UBND xã Bình Lộc
	 
	56.182.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí dịch heo tai xanh
	29.100.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	27.082.000

	29
	UBND xã Suối Tre
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	40.990.000

	30
	UBND xã Hàng Gòn
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	24.985.000

	31
	UBND xã Bảo Vinh
	 
	217.960.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí dịch heo tai xanh
	184.000.000

	
	 
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	33.960.000

	32
	UBND xã Xuân Lập
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	31.197.000

	33
	UBND xã Xuân Tân
	Hỗ trợ kinh phí Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2010 - 2015
	28.530.000


